
    210.000.000 

1 8115470373 Lê Thị Cẩm Tiên Số 39 Y Wang Dịch vụ truy cập Internet 40A8026254 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

2 6000473335 Bùi Thị Thu Hà Số 139 Lê Duẩn Kinh doanh xe mô tô, xe máy cũ 40A8028715 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

3 8413942215 Trần Xuân Hùng Số 94 A Săm Brăm Dịch vụ cầm đồ, cho thuê lưu trú 40A8024598 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

4 8564964813 Phạm Đức Phú Cường Số 415 Lê Duẩn
Kinh doanh xi măng, gạch xây, 

ngói, đá, cát, sỏi 
40A8040100 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

5 8448773744 Nguyễn Nhật Hoàng Số 08 Y Wang Dịch vụ ăn uống, giải khát 40A8038382 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

6 8115959799 Lê Thị Hòa Số 05 đường 19/5 Kinh doanh đồ điện dân dụng 40A8036066 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

7 6000652013 Ngô Thế Chí Hẻm số 125/2 Y Wang Dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú 40A8036387 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

8 8277751106 An Thị Nga Số 123 Y Wang Dịch vụ cầm đồ, bán điện thoại 40A8032550 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

9 8653095354 Trần Thục Trinh Tổ dân phố 11
Kinh doanh xi măng, gạch xây,

 ngói, đá, cát sỏi 
40A8039783 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

10 6000749664 Trần Thị Xuân Tuyết Số 223 Lê Duẩn Kinh doanh xe mô tô, xe máy cũ 40A8039538 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

11 8360900868 Trịnh Thị Nga Số 293 Lê Duẩn Dịch vụ ăn uống, giải khát 40A8039498 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

12 8400669086 Hồ Thị Mỹ Lài Số 74/30 Y Nuê Dịch vụ cho thuê lưu trú 40A8039687 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

13 6001619467 Nguyễn Quang Oánh Số 506 Lê Duẩn Dịch vụ cho thuê lưu trú 40A8030165 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

14 8027333392 Trần Hữu Đạo Số 548 Lê Duẫn
Kinh doanh điện thoại, thiết bị 

nghe nhìn
40A8026043 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

Địa chỉ kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Thời gian nghỉ

( Từ ngày đến ngày)
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15 6001680581 Nguyễn Văn Chiến Số 530 Lê Duẩn
Kinh doanh phụ tùng và sửa chữa 

xe máy
40A804099 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

16 8337704858 Ngô Quốc Việt Số 283C Lê Duẩn Kinh doanh mô tô, xe máy 40A8032329 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

17 8448715252 Đỗ Trọng Lực Số 569 Lê Duẩn Kinh doanh giường, tủ, bàn, ghế 40A8028348 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

18 8596898232 Trần Thái Ninh
Số 2/26 Nguyễn Trường 

Tộ
Dịch vụ cho thuê lưu trú 40A8034426 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

19 6001706896 Nguyễn Văn Luận Số 185 Y Wang Kinh doanh giường, tủ, bàn, ghế 40A8039257 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

20 6000424095 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Số 120 Y Wang Dịch vụ ăn uống, giải khát 40A8038931 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

21 6001496487 Bùi Thị Dung Tổ dân phố 6 Dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú 40A8022322 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

22 6000744602 Nguyễn Thái Sơn Số 283A Lê Duẩn
Kinh doanh giường, tủ, bàn, ghế 

và gỗ chế biến
40A8010573 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

23 6001065201 Trần Thủy Hạ Số 02 Đặng Văn Ngữ Dịch vụ giải khát 40A9014227 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

24 6000596721 Hồ Thanh Tuấn Số 601 Lê Duẩn Dịch vụ truy cập internet 40A8006344 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

25 8151108916 Nguyễn Mạnh Cường Số 164 Y Nuê Sản xuất sản phẩm mộc từ gỗ 40A8039235 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

26 8277747124 Trần Thị Bé Tổ dân phố 2 Kinh doanh giày dép 40A8019780 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

27 6000561253 Võ Thị Thu Kha Số 167 Lê Duẩn Kinh doanh quần, áo 40A8043223 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

28 8052096057 Nguyễn Thị Thu Thanh Số 368 Lê Duẩn
Kinh doanh bếp gas, hàng kim khí 

điện máy
40A8013290 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

29 6001531406 Trần Thị Thanh Thảo Số 96 Y Wang Dịch vụ truy cập internet 40A8033020 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

30 6001132352 Trần Thị Dạ Thảo Số 440 Lê Duẩn Kinh doanh đồng hồ, kính mắt 40A8015621 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

31 6001192023 Nguyễn Thị Loan Số 120/26 Y Wang Dịch vụ Karaoke 40A8032726 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        
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32 6001331541 Nguyễn Thuỳ Nguyên Anh Số 61 Y Wang Dịch vụ ăn uống, giải khát 40A8018112 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

33 6001424066 Trần Văn Tú Số 237 Lê Duẩn Kinh doanh mô tô, xe máy cũ 40A8040078 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

34 8594032871 Nguyễn Thị Vân Số 567 Lê Duẩn Dịch vụ giữ xe 40A8040874 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

35 6001591941 Phạm Thị Dung Số 24 Săm Brăm Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8040702 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

36 8452657606 Vũ Thị Thùy Dung Số 168 Y Wang Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8039260 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

37 6001050396 Vũ Đình Ty Số 551 Lê Duẩn
Kinh doanh nhạc cụ và cho thuê

 nhạc cụ
40A8014118 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

38 8045396765 Phạm Sơn Tùng Số 09 Y Nuê
Dịch vụ nhà nghỉ và dịch 

vụ lưu trú 
40A8014353 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

39 6001246053 Đào Thị Hồng Số 173 Y Wang 
Dịch vụ nhà nghỉ và dịch 

vụ lưu trú 
40A8017102 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

40 6000566237 Nguyễn Đình Phương Số 77 Y Wang Dịch vụ Cho thuê phòng trọ 40A8003395 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

41 6001595336 Ngô Thị Thanh Xuân Số 275A Lê Duẩn
Kinh doanh xi măng, gạch xây, 

ngói, đá, cát sỏi 
40A8029422 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

42 8530457325 Mai Đình Hải Số A2 A Dừa
Dịch vụ truy cập internet và trò 

chơi điện tử
40A8035811 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

43 6001067826 Phạm Minh Hải Số 567 Lê Duẩn Dịch vụ Ăn uống 40A8032874 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

44 6000729185 Nguyễn Thị Lan Số 643 Lê Duẩn Dịch vụ Ăn uống 40A8033025 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

45 6000195889 Nguyễn Thị Kiểm Số 10 Tuệ Tĩnh Dịch vụ nhà nghỉ và lưu trú 40A8041392 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

46 8540693603 Khắc Thị Hương Số 27B Nguyễn An Ninh Dịch vụ Dạy thêm 40A8040756 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

47 6001531124 Phạm Thị Nhung Số 567 Lê Duẩn Dịch vụ giữ xe 40A8040845 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        
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48 8338721510 Nguyễn Văn Chí Số 44 Lê Văn Hưu Kinh doanh quần, áo 40A8042938 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

49 6001503769 Nguyễn Văn Duy Số 447 Lê Duẩn Kinh doanh quần, áo 40A8023459 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

50 6000699438 Nguyễn Thị Toan Số 12A Ôi Ất Dịch vụ nhà nghỉ 40A8012738 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

51 8022374162 Phạm Thị Ngọc Lệ Số 98/2 Y Wang Dịch vụ In ấn 40A8043464 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

52 6001706695 Đỗ Thị Vân Anh Số 98/2A Y Wang Dịch vụ ăn uống 40A8043183 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

53 8190876277 Nguyễn Thị Nữ Số 01 Đặng Văn Ngữ Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8026886 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

54 8213361291 Phạm Thị Ngọc Hằng Số 120 Trần Quý Cáp Dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy 40A8042171 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

55 6001078607 Trần Huy Hoàng Số 552/5 Lê Duẩn Dịch vụ giải khát 40A8038895 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

56 8417609102 Trần Ánh Tuyết Số 104 Săm Brăm Dịch vụ giải khát 40A8033988 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

57 8277755485 Lê Văn Dũng Số 59 Y Wang Dịch vụ cầm đồ 40A8038869 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

58 8513051935 Lê Văn Chinh Số 141 Lê Duẩn Dịch vụ cầm đồ 40A8038385 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

59 8206239759 Vũ Thị Mai Số 69 Y Wang Kinh doanh đồng hồ, kính mắt 40A8024423 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

60 6000953437 Trần Thị Dung Số 38 Trần Quý Cáp Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8013117 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

61 6000561366 Phạm Văn Trinh Số 432 Lê Duẩn Kinh doanh kính mắt 40A8006533 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

62 6000566149 Nguyễn Đình Hoa Số 201 Lê Duẩn Dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú 40A8017353 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

63 8616969318 Nguyễn Thị Hương Số 10 Y Wang Dịch vụ ăn uống 40A8039971 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

64 6001031065 Nguyễn Thị Huệ Số 62A Y Wang
Kinh doanh linh kiện và điện 

thoại
40A8040103 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        
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65 6000652461 Phan Ngọc Thanh Sơn Số 58/2 Y Wang Dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú 40A8008574 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

66 6000454808 Phan Thanh Linh Số 87 Y Wang Dịch vụ giải khát 40A8042265 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

67 6001538049 Nguyễn Thị Ngân Số 509 Lê Duẩn Dịch vụ chăm sóc da 40A8031999 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

68 6001706663 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Số 115 Y Wang Dịch vụ ăn uống 40A8043517 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

69 6000741753 Bùi Thị Hiên Số 40 Y Wang
Kinh doanh thiết bị lắp đặt trong 

xây dựng
40A8005489 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

70 6000649370 Nguyễn Hữu Thùa Số Chợ EaTam Kinh doanh quần, áo 40A8009209 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000        

93.000.000      

1 6001718027 Lê Thị Huyền Số 213 Phạm Ngũ Lão Dịch vụ Photocopy 40A8041498 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

2 6001593177 Nguyễn Thị  Thu Hà Số 174 Phạm Ngũ Lão Dịch vụ giải khát 40A8042773 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

3 8204092892 Trần Hữu Đức Thôn 1 Dịch vụ Photocopy 40A8036147 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

4 8204109056 Phạm Thị Kim Dung Số 10 Tỉnh lộ 5, Thôn 2
Kinh doanh đồ điện gia dụng, 

đồ chơi trẻ em
40A8036384 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

5 6000709284 Nguyễn Thị Phương Thảo Thôn 1
Sản xuất, sữa chữa và mua bán 

các loại môtơ bơm nước
40A8009844 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

6 6001195634 Nguyễn Quang Thanh
Số 03 đường vành đai,

Thôn 1 

Dịch vụ giải khát và mua, bán 

thuốc lá điếu
40A8016870 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

7 6001675528 Trương Công Hùng Đường 10/3, Thôn 2 Kinh doanh nệm 40A8043151 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

8 8169581658 Trần Thị Tú Vinh
Số 71 Phạm Ngũ Lão (nối 

dài)
Kinh doanh đồ điện gia dụng 40A8017697 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

9 8055670128 Trần Ngọc Ca Giao Số 10A tỉnh lộ 5, thôn 2 Dịch vụ sửa chữa điện thoại 40A8022395 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

10 6001167901 Lê Ngọc Phi Anh Thôn 2
Kinh doanh và sửa chữa điện 

thoại
40A8016246 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

II. XÃ CƯ ÊBUR
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11 6001376567 Nguyễn Tín Nghĩa Thôn 1 Kinh doanh bơm nước 40A8026358 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

12 6000393249 Phan Tấn Bảo Số 12 đường A1, Thôn 4 Dịch vụ ăn uống 40A8033707 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

13 6001619266 Nguyễn Viết Lãm Số 12 đường A4, Thôn 1 May mui nệm 40A8034252 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

14 8568678595 Nguyễn Chí Khôi Số 163 Tỉnh lộ 5, Thôn 4 Kinh doanh đồ sắt 40A8032832 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

15 8498326371 Nguyễn Hồng Nguyên Số 205 Phạm Ngũ Lão
Kinh doanh vật liệu xây dựng

(sơn, keo, trang trí nội thất)
40A8036728 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

16 8305549744 Nguyễn Thị Hướng Dương Thôn 2
Dịch vụ khám chuyên khoa răng, 

hàm mặt
40A8041612 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

17 8496993330 Nguyễn Thị Tú Nhi Thôn 2 Dịch vụ gia công 40A8039556 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

18 8132187302 Nguyễn Thế Hòa Số 38 Tỉnh lộ 5, Thôn 2 Kinh doanh lốp xe ô tô 40A8035922 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

19 6000491870 Lê Văn Tiến Thôn 1 Sản xuất hàng mộc dân dụng 40A8004149 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

20 8411053186 Nguyễn Cửu Long Đường A7, Thôn 1 Kinh doanh giường tủ 40A8031344 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

21 8328766022 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Thôn 1 Dịch vụ may mặc 40A8039876 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

22 8128570255 Đỗ Đình Diệp Số A66 Thôn 1 Sản xuất chai nhựa 40A8029346 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

23 6000947144 Dương Văn Long Thôn 6
Kinh doanh đồ dùng nội thất

 ( Đồ mộc, bàn, ghế, tủ giường)
40A8006959 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

24 6000569799 Nguyễn Chi Hạnh Phương Số 47 đường A6
Kinh doanh dụng cụ gia đình 

(Nồi, đồ nhôm, đồ điện)
40A8005456 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

25 6001675510 Phạm Văn Thiện Số 09 Thôn 2 Kinh doanh ghế đá 40A8037005 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

26 6001077119 Ma Văn Đạt
Số 39 đường 10/3 (Vành 

đai Thôn 1)
Dịch vụ sửa chữa xe ô tô 40A8029657 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

27 8024421509 Trần Quốc Khánh Quang Số 234 Phạm Ngũ Lão Kinh doanh sắt phế phẩm 40A8031284 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          
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28 8658480712 Nguyễn Thị Sáng Thôn 8 Dịch vụ giải khát 40A8041080 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

29 6001041049 Bùi Văn Nam Thôn 1 Kinh doanh gốm sứ 40A8006304. 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

30 6100714714 Nguyễn Thị Nga Số 91 Thôn 2 Kinh doanh máy cũ 40A8037661 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

31 8424138408 Hà Thị Ngọc Anh Thôn 8 Dịch vụ giải khát, điện mặt trời 40A8040414 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000          

303.000.000    

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 101 hộ kinh doanh): 303.000.000 đồng (Ba trăm lẻ ba triệu đồng)

TỔNG CỘNG = (I+II)
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